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Bảng thông tin vật tư thi công phần thô

A. VẬT TƯ HẠNG MỤC CƠ BẢN

1. SẮT

2. XI MĂNG ĐỔ BÊ TÔNG VÀ XÂY TÔ

3. ĐÁ

- 10mm x 20mm: Cho công tác bê tông

- 40mm x 60mm: Cho công tác cấp phối lót móng 

4. CÁT

Cát rửa hạt lớn đổ bê tông, cát mi xây tô.

5. BÊ TÔNG

Bê tông thương phẩm hoặc trộn máy tại công trình. 

Mác 250 tỉ lệ: 1 xi - 4 cát - 6 đá (tương đương thùng sơn 18L).

6. GẠCH ỐNG & GẠCH THẺ
Gạch ống (8x8x18), Gạch thẻ (4x8x18). Áp dụng cho hàng rào.

8. ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN ÂM

Ống cứng âm tường, đi trần, xuyên dầm sàn BTCT.

9. PHỤ KIỆN ĐẾ ÂM, HỘP NỐI

Đế vuông âm tường.

10. VẬT TƯ ỐP LÁT

Chưa bao gồm gạch ốp lát, keo chà ron, keo dán gạch, đá. 

Đã bao gồm phần vữa hồ do nhà thầu cung cấp.

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG



NEOMAX - SIKA

BÌNH MINH

CADIVI

SINO

11. THIẾT BỊ THI CÔNG

Máy cân bằng Laser, ván khuôn gỗ, dàn giáo, chống sắt, máy trộn bê tông...

B. VẬT TƯ HẠNG MỤC BỔ SUNG

1. VẬT TƯ CHỐNG THẤM

2. ỐNG NƯỚC VÀ PHỤ KIỆN

- Ống nước lạnh uPVC, ống nước nóng PPR.

- Đường kính theo bản vẽ thiết kế - ống đi tới thiết bị. 

3. DÂY ĐIỆN

Bao gồm toàn bộ dây điện âm đi tới thiết bị.

4. DÂY TRUYỀN HÌNH & INTERNET

Dây cáp đồng trục, dây internet. (Chưa bao gồm cáp quang).
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